
STT MSSV Họ SV Tên SV Chuyên ngành Tên chuyên ngành xét Chuyên ngành chính thức Ghi chú

1 20120032 Phan Trường An KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

2 20120037 Trần Thị Minh Anh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

3 20120040 Nguyễn Quang Gia Bảo KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

4 20120041 Trần Kim Bảo KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

5 20120053 Nguyễn Thành Đạt KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

6 20120055 Nguyễn Thế Đạt KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

7 20120056 Trần Quốc Đỉnh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

8 20120060 Nguyễn Trí Đức CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

9 20120061 Phạm Dương Trường Đức KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

10 20120071 Nguyễn Thị Bích Hà KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

11 20120076 Mai Vinh Hiển CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

12 20120078 Nguyễn Thế Hiển CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

13 20120083 Nguyễn Trọng Hiếu CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

14 20120085 Trần Xuân Hòa KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

15 20120087 Dương Đình Bảo Hoàng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

16 20120088 Lê Nguyễn Thanh Hoàng KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

17 20120089 Lê Xuân Hoàng KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

18 20120092 Trần Huy Hoàng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

19 20120096 Nguyễn Duy Hưng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

20 20120102 Dư Thanh Huy CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

21 20120105 Lê Hoàng Huy KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

22 20120116 Phạm Lê Quốc Khánh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

23 20120117 Phạm Nguyễn Khánh Minh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

24 20120120 Nguyễn Việt Khoa KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

25 20120125 Bùi Anh Kiệt KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

26 20120128 Nguyễn Thị Cẩm Lai KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

27 20120130 Đinh Thị Hoàng Linh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

28 20120136 Huỳnh Tuấn Nam KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

29 20120146 Nguyễn Thị Châu Ngọc KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

30 20120151 Nguyễn Thành Nhân CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

31 20120155 Biện Viết Phẩm CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

32 20120158 Trần Hoàng Anh Phi KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

33 20120165 Hồng Nhất Phương KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

34 20120169 Hoàng Đình Ngọc Quang CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

35 20120176 Nguyễn Ngọc Thuý Quỳnh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

36 20120178 Nguyễn Quang Nghị Sinh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

37 20120185 Trần Trọng Tấn CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

38 20120192 Lâm Duy Thiên KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

39 20120197 Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

40 20120210 Trần Thị Kim Tiến KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

41 20120212 Nguyễn Hoàng Tín CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

42 20120221 Trần Trọng Trí CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

43 20120227 Tôn Cao Thiện Trung CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

44 20120228 Trần Quốc Trung CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

45 20120236 Phạm Tấn Anh Vũ KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

46 20120238 Nguyễn Ngọc Khánh Vy KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

47 20120246 Nguyễn Hoàng Anh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

48 20120248 Nguyễn Thế Anh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

49 20120258 Lâm Quốc Chung KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

50 20120262 Khúc Khánh Đăng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin Đăng ký qua email

51 20120264 Trần Hải Đăng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

52 20120267 Nguyễn Tiến Đạt CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

53 20120270 Cao Tấn Đức KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

54 20120273 Bùi Hồng Dương KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

55 20120284 Lê Đức Hậu KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

56 20120288 Nguyễn Trung Hiếu KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

57 20120297 Nguyễn Quang Huy CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

58 20120307 Phạm Gia Khiêm KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

59 20120308 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

60 20120313 Phan Tấn Kiệt CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

61 20120314 Võ Kiệt CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

62 20120324 Nguyễn Thành Long CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

63 20120326 Phan Phong Lưu KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

64 20120328 Hoàng Đức Nhật Minh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

65 20120330 Phạm Anh Minh CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

66 20120333 Lâm Nguyễn Ngọc Mỹ CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

67 20120334 Lý Thành Nam KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

68 20120335 Cái Hữu Nghĩa CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin Đăng ký qua email

69 20120338 Lê Trung Nguyên CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

70 20120345 Phạm Hoàng Phi CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

71 20120348 Phạm Trần Gia Phú KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

72 20120354 Đặng Huỳnh Cửu Quân CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

73 20120356 Lê Minh Quân CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

74 20120357 Nguyễn Đức Minh Quân KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

75 20120366 Phạm Phú Hoàng Sơn KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

76 20120369 Nguyễn Thanh Tân KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

77 20120380 Nguyễn Phúc Thuần KTPM Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

78 20120382 Hoàng Thu Thủy CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

79 20120386 Lê Phước Toàn CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

80 20120389 Nguyễn Thị Bích Trâm CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

81 20120390 Võ Hữu Trọng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

82 20120391 Hà Xuân Trường KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

83 20120393 Huỳnh Minh Tú KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

84 20120394 Đỗ Nguyễn Đình Tuấn CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

85 20120396 Trần Anh Tuấn CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

86 20120398 Bùi Thanh Tùng KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin
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STT MSSV Họ SV Tên SV Chuyên ngành Tên chuyên ngành xét Chuyên ngành chính thức Ghi chú

87 20120401 Nguyễn Đức Việt KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

88 20120402 Nguyễn Hoàng Việt KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

89 20120408 Đỗ Tấn Tài KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

90 20120418 Nguyễn Tiến Đạt CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

91 20120420 Hồ Xuân Quang CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

92 20120422 Nguyễn Thị Ánh Tuyết KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

93 20120437 Trần Khắc Bình KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

94 20120441 Nguyễn Đình Chiến CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

95 20120456 Lê Phước Đôn CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

96 20120460 Lê Nguyễn Hải Dương KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

97 20120461 Lê Nguyên Duy KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

98 20120465 Hà Thị Hương Giang Giang CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

99 20120475 Nguyễn Minh Hiếu CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

100 20120478 Nguyễn vũ Hiếu CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

101 20120481 Phan Xuân Hoài KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

102 20120482 Nguyễn Tạ Huy Hoàng CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

103 20120484 Vũ Hoàng KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

104 20120486 Ngô Phi Hùng KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

105 20120494 Lê Xuân Huy KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

106 20120503 Nguyễn Lê Tuấn Khải KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

107 20120505 Nguyễn Duy Khang KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

108 20120510 Nguyễn Hữu Anh Khoa KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

109 20120512 Phạm Trương Quang Khoa KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

110 20120513 Trần Đắc Khoa KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

111 20120516 Nguyễn Đăng Khương KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

112 20120521 Trần Thị Phương Linh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

113 20120522 Nguyễn Đình Lộc KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

114 20120523 Trần Xuân Lộc CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

115 20120525 Ngô Gia Long KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

116 20120528 Nguyễn Thành Luân Luân CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

117 20120530 Trần Thông Lực KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

118 20120534 Nguyễn Minh Nghĩa KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

119 20120538 Lê Mai Khôi Nguyên KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

120 20120539 Phan Hữu an Nguyên KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

121 20120547 Võthành Phong KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

122 20120554 Nguyễn Minh Quân KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

123 20120556 Văn Đình Minh Quân CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Công nghệ tri thức

124 20120559 Trần Minh Quang KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

125 20120565 Nguyễn Tấn Sơn KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

126 20120570 Phạm Thành Tài CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

127 20120571 Phùng Hữu Tài KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

128 20120576 Nguyễn Bửu Thạch CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

129 20120587 Nguyễn Hoàng Thịnh KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

130 20120588 Lê Quang Thọ KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Chưa đăng ký

131 20120595 Phạm Minh Tiến CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin Chưa đăng ký

132 20120610 Khúc Xuân Trường CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

133 20120614 Nguyễn Anh Tuấn KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu

134 20120615 Trần Nam Tuấn CNTT Công nghệ tri thức+ An toàn thông tin An toàn thông tin

135 20120616 Lưu Quý Tùng KHMT Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu Khoa học máy tính

Danh sách có: 135 SV.


